
HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN ASEAN

Loại tờ khai: NK Loại hình xuất nhập khẩu: NGC01 Số tờ khai: 1.047 Số trang:  4 

Liên số: 1

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

56049000

05.02BUL06

VAI 61/39 POLY/RAYON

TW  5,356.80

 0,00  0,00 

 46.946,90  744.483.940,20  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

1.474,00 YARD

X

 0,00 

 46.946,90 

 31,85 

TM

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

54076900

12.02BUL06

NHAN CHINH VAI

TW  0.00

 0,00  0,00 

 16.537,50  262.251.675,00  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

44.100,00 CHIEC

 0,00 

 16.537,50 

 0,38 

TM

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

48211090

13.02BUL06

NHAN PHU GIAY

TW  0.00

 0,00  0,00 

 8.760,00  138.916.080,00  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

8.760,00 CHIEC

X

 0,00 

 8.760,00 

 1,00 

TM



HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN ASEAN

Loại tờ khai: NK Loại hình xuất nhập khẩu: NGC01 Số tờ khai: 1.047 Số trang:  4 

Liên số: 1

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

54076900

14.02BUL06

NHAN PHU VAI

TW  0.00

 0,00  0,00 

 27.566,10  437.143.156,71  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

132.402,00 CHIEC

X

 0,00 

 27.566,10 

 0,21 

TM

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

96062100

15.02BUL06

NUT CAC LOAI = NHUA

TW  0.00

 0,00  0,00 

 62.104,97  984.860.582,54  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

447.120,00 CHIEC

X

 0,00 

 62.104,97 

 0,14 

TM

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

48211090

23.02BUL06

BAO CHONG AM

TW  0.00

 0,00  0,00 

 12.326,86  195.479.345,88  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

10.420,00 CHIEC

X

 0,00 

 12.326,86 

 1,18 

TM



HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN ASEAN

Loại tờ khai: NK Loại hình xuất nhập khẩu: NGC01 Số tờ khai: 1.047 Số trang:  4 

Liên số: 1

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp / trả trước / ứng trước / đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng
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15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

Mã sản phẩm:

96062900

24.02BUL06

BAO POLY

TW  0.00

 0,00  0,00 

 102.095,84  1.619.035.830,72  0,00

 0,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  0,00

 0,00

Thông thường

66.296,00 CHIEC

X

 0,00 

 102.095,84 

 1,54 

TM


